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SINH LÝ THỰC VẬT
Câu 1 (2 điểm). 
a. Trình bày sự thích ứng của cây xanh giúp giảm bớt sự mất hơi nước do quá trình thoát hơi nước?

b. Cho các nguyên tố sau: N, P, K, S, Mg, Fe, Mn, Mo, Ca, Cl, Na, Cu. Hãy chọn các nguyên tố liên quan đến:

- Hàm lượng Clorophyl 
- Quá trình quang phân li nước 
- Quá trình cố định nitơ khí quyển 

- Cân bằng nước và ion 

Câu 2 (2 điểm). 
a. Cho sơ đồ về mối quan hệ giữa quang hợp của thực vật C3, C4 với cường độ ánh sáng (hình a) và với nhiệt độ (hình b).

Hình a





Hình b

Mỗi đường cong: I, II, III, IV tương ứng với nhóm thực vật nào? Giải thích.

b. Hệ số hô hấp là gì? Có nhận xét gì về hệ số hô hấp của hạt cây họ lúa và hạt hướng hương? Giải thích
Câu 3 (2 điểm). 
Phitôcrôm là một loại sắc tố tham gia vào quang chu kỳ. Phitôcrôm tồn tại ở hai dạng: P660  hấp thụ ánh sáng đỏ; P730 hấp thụ ánh sáng đỏ xa. Một thí nghiệm nghiên cứu sự ra hoa của cây bị ảnh hưởng ra sao bởi các chớp sáng khác nhau [trắng (W), đỏ (R), đỏ xa (FR)] trong giai đoạn tối hoặc trong tối ở giai đoạn sáng của sự phát triển thực vật. 

Hình dưới đây cho biết các kết quả thí nghiệm.
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(Chú thích: Critical ninght length = Độ dài đêm tới hạn; Darkness = thời gian che tối)


a. Loài thực vật này là cây ngày ngắn hay cây ngày dài? Giải thích.


b. Vì sao cây ở thí nghiệm 7,9 ra hoa, còn cây ở thí nghiệm 6,8 không ra hoa?

Câu 4 (2 điểm). 
a. Hãy cho biết tỉ lệ giữa 2 nhóm chất điều hòa sinh trưởng sau đây điều chỉnh hiện tượng trong quá trình sống nào?

- Auxin - Xitokinin

- AAB-  Giberelin

- Auxin - Etilen

- Xitokinin - AAB

b. Tiến hành thí nghiệm rút sắc tố của lá thực vật bằng axêtôn thu được dịch sắc tố có màu xanh. Sau đó Lấy 2 ml dịch sắc tố vào ống nghiệm, cho vào ống nghiệm 2 giọt HCl 10%, thấy dịch sắc tố đổi màu.
- Giải thích thí nghiệm

- Nêu hiện tượng và giải thích khi tiếp tục cho dd axetat đồng vào ống nghiệm sau thí nghiệm trên.

Câu 5 (2 điểm)
a. Tại sao có những loại quả chỉ có 1 hạt như nhãn, vải, mận… trong khi nhiều loại quả khác có nhiều hạt như cà chua, dưa chuột, bí ngô…?
b. Quả mít có phải là loại quả nhiều hạt giống như cà chua, dưa chuột hay không? Tại sao?
SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Câu 6 (2 điểm).

a. Vì sao ở  bò thường xuyên sống với một nồng độ rất thấp glucozo trong máu?

b. Tại sao khi lao động nặng, những người ít luyện tập thể dục thể thao thường thở gấp hơn và chóng mệt hơn những người thường xuyên luyện tập thể lực?

Câu 7 (2 điểm), 

Trường hợp người bệnh có van ba lá bị hẹp, bị hở sẽ gây ra những hậu quả gì cho hệ tuần hoàn? Giải thích.

Câu 8 (2 điểm).

Dựa vào đặc điểm cấu tạo và sự dẫn truyền hưng phấn qua xinap. Hãy giải thích tác dụng của các loại thuốc atrôpin (thuốc giảm đau), aminazin (thuốc an thần) đối với người và dipterex (thuốc tẩy giun) đối với giun kí sinh trong hệ tiêu hoá của lợn.
Câu 9 (2 điểm).

Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt như thế nào?
Câu 10 (2 điểm).

Nêu chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vật? 
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a.
- Đa số cây ở môi trường khô hạn có lá nhỏ, lớp cutin dày, khí khổng ít và tập trung chủ yếu ở mặt dưới lá.

- Khí khổng ở lá ở vùng khô hạn được giấu kín và che phủ bằng các lông mịn tạo thành các túi có không khí yên lặng.

- Hiện tượng rụng lá vào mùa khô (cây rụng lá vùng nhiệt đới) và lá biến đổi để tránh mất nước thường xuyên (VD: cây xương rồng) 
- Thực vật CAM: khí khổng mở ban đêm khi không khí lạnh và ấm hơn để lấy CO2 và đóng vào ban ngày để tránh thoát hơi nước.
b. 
     - Hàm lượng Clorophyl (N, Mg, Fe)

     - Quá trình quang phân li nước (Mn, Cl)

- Quá trình cố định ni tơ khí quyển (Mo)

- Cân bằng nước và ion (K)
	1 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

1 điểm
0,25

0,25

0,25
0,25


	2
	a.

-  Đường cong II, IV ứng với thực vật C3; 

- Đường cong I, III ứng với thực vật C4. 

Giải thích: 

- Hình 1a: Thực vật C4 có điểm bão hòa ánh sáng cao hơn thực vật C3. 

- Hình 1b: Ở nhiệt độ cao, thực vật C4 có cường độ quang hợp cao hơn thực vật C3.
b. 

- Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

- RQ của hạt cây họ lúa bằng 1, RQ của hạt hướng dương nhỏ hơn 1 (0,3 – 0,4)

- Giải thích: 

Nguyên liệu hô hấp của hạt hướng dương là lipit

Nguyên liệu hô hấp của hạt cây họ lúa là cacbohidrat


	1 điểm

 0,25

0,25

0,25

0,25

1 điểm
0,25

0,25

0,25

0,25


	3
	a. Thí nghiệm 2, 3 chứng tỏ đây là cây ngày ngắn, 
- vì cây ngày ngắn thực chất là cây đêm dài, ra hoa trong điều kiện số giờ tối liên tục, tối thiểu là 12 giờ.

b. Đối với cây ngày ngắn, ánh sáng đỏ có tác dụng ức chế ra hoa, ánh sáng đỏ xa có tác dụng kích thích ra hoa, đồng thời phụ thuộc lần chiếu sáng cuối cùng. 
- thí nghiệm 6 chiếu ánh sáng đỏ nên cây bị ức chế ra hoa 
- thí nghiệm 7,9 được chiếu xen kẽ ánh sáng đỏ và đỏ xa nhưng lần chiếu sáng cuối là ánh sáng đỏ xa nên cây ra hoa.
- thí nghiệm 8: chiếu sáng ánh sáng đỏ cuối nên cây bị ức chế ra hoa.
	0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
2 điểm

	4
	a. 

- auxin – xitokinin: Hiện tượng ưu thế ngọn

- AAB- giberelin: Sự ngủ nghỉ và nảy mầm

- Auxin – etilen: chuyển quả xanh --> chín

- Xitokinin – AAB: sự trẻ hóa – già hóa trong cây

b. 

- Khi cho dd HCl 10% vào ống nghiệm,  dịch sắc tố đổi thành màu nâu (chất pheophytin có màu nâu xám) vì Mg đã bị thay thế bằng 2 nguyên tử hidro theo phản ứng sau

                                               COOCH3
             C32H30ON4Mg                                 
+  HCL    (
                                               COOC20H39
                                           
COOCH3
                C32H30ON4                                  

+ MgCL2
                                                 COOC20H39
- Khi tiếp tục cho dd axetat đồng thì dịch sắc tố màu nâu trở lại thành màu xanh do liên kết kim loại lại được tái lập, tức là Cu thay thế chỗ của Mg.


	1 điểm
0,25

0,25

0,25
0,25
1 điểm
0,25

0,25

0,5

	5
	a.
- Quả 1 hạt (nhãn, vải, mận…): là do cấu tạo bầu nhụy của hoa chỉ có một noãn, khi noãn được thụ tinh sẽ tạo thành 1 hạt.

- Quả nhiều hạt (cà chua, dưa chuột, bí ngô…): trong bầu nhụy của hoa có nhiều noãn, nhiều noãn cùng được thụ tinh sẽ tạo thành nhiều hạt trong quả.
 b. Quả mít không phải là quả nhiều hạt giống như các loại quả trên vì:

Quả mít mà ta thường gọi thực chất là quả kép, mỗi múi mít tương ứng với một quả, và trong mỗi múi (quả thực sự) chỉ có một hạt.
	1 điểm
0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,75đ

	6
	a.
- Trong dạ cỏ có các VSV sống cộng sinh. Các VSV này phân hủy xenlulozo trong thức ăn, trong môi trường yếm khí đã tạo ra axit béo làm nguyên liệu cho hô hấp nội bào tức là thay thế phần lớn vai trò của glucozơ. 

- Glucozơ không còn đóng vai trò chính trong hô hấp => máu bò có nồng độ glucozo rất thấp.

b. 

- Liên quan đến dung tích khí cặn. Khi ta hít vào, lượng khí này sẽ pha trộn với không khí ta mới hít vào, sau đó hỗn hợp khí này mới trực tiếp trao đổi với máu. Khí cặn có nồng độ O2 thấp, CO2  cao. Vì vậy, nếu dung tích khí cặn càng lớn thì hỗn hợp khí càng có nồng độ O2 thấp CO2 cao, càng bất lợi cho sự trao đổi khí.

- Vì vậy, trong các hoạt động thể lực (lao động, luyện tập), hoạt động thở sâu giúp làm giảm dung tích khí cặn. Khi lao động nặng, nồng độ CO2 không tăng nhanh chóng trong máu nên thường ít bị thở gấp và chóng mệt hơn người ít thường xuyên luyện tập thể lực.
	0,5

0,5

0,5

0,5



	7
	- Van ba lá là van giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải.

* Trường hợp van ban lá bị hẹp: 

+ Máu từ tâm nhĩ phải không xuống hết tâm thất phải, bị ứ đọng lại trong tâm nhĩ phải sẽ dẫn đến ứ đọng máu trong tĩnh mạch chủ. Hệ quả: gây ứ đọng máu ở mô và gan, tăng áp lực máu trong tĩnh mạch chủ → Hậu quả: gan sưng to, phù hai chân, giảm lượng máu đi đến các tế bào, cơ thể mệt mỏi do thiếu Ôxi và dinh dưỡng.

+  Lượng máu trong tâm thất phải bị giảm dẫn đến không đủ máu để bơm đến phổi. Hệ quả: giảm áp lực máu trong phổi.

* Trường hợp van ba lá bị hở:

- Khi tim co, máu bị đẩy ngược từ tâm thất phải lên tâm nhĩ phải, làm máu bị ứ đọng trong tâm nhĩ phải và dẫn đến ứ đọng máu và làm tăng áp lực trong tĩnh mạch chủ.

- Hậu quả: 

+ Gan sưng to, phù hai chân, 

+ Giảm lượng máu đi đến các tế bào, cơ thể mệt mỏi do thiếu ô xy và dinh dưỡng, tim phải tăng hoạt động, lâu dần sẽ bị suy tim.
	0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

2 điểm

	8
	- Dùng thuốc atropin phong bế màng sau xinap sẽ làm mất khả năng nhận cảm của màng sau xinap với chất axetylcholin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt nên có tác dụng giảm đau. 

- Thuốc aminazin có tác dụng tương tự như enzim aminoxidaza là làm phân giải adrenalin, vì thế làm giảm bớt lượng thông tin về não nên dẫn đến an thần. 

- Thuốc tẩy giun sán dipterex khi được lợn uống vào ruột thuốc sẽ ngấm vào giun sán và phá huỷ enzim cholinesteraza ở các xinap. Do đó, sự phân giải chất axetylcholin không xảy ra.

- Axetylcholin sẽ tích tụ nhiều ở màng sau xinap gây hưng phấn liên tục, cơ của giun sán sẽ co tetanos liên tục làm chúng cứng đờ không bám được vào niêm mạc ruột - bị đẩy theo phân ra ngoài. 
	0,5

0,5

0,5

0,5
2 điểm

	9
	- Đối với động vật biến nhiệt, nhiệt độ xuống thấp (trời rétt) làm thân nhiệt của động vật giảm theo, các quá trình chuyển hoá trong cơ thể giảm thậm chí bị rối loạn, các hoạt động sống của động vật như sinh sản, kiếm ăn... giảm. Điều này làm quá trình sinh trưởng và phát triển chậm lại.

- Đối với động vật hằng nhiệt, khi nhiệt độ môi trường xuống thấp (trời rét), do thân nhiệt cao hơn nhiều so với nhiệt độ môi trường nên động vật mất rất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh. Để bù lại số lượng nhiệt đã mất và duy trì thân nhiệt ổn định, cơ chế chống lạnh được tăng cường, quá trình chuyển hoá ở tế bào tăng lên, các chất bị ôxy hoá nhiều hơn, nếu không được ăn đầy đủ để bù lại các chất đã bị ôxy hoá (tăng khẩu phần ăn so với ngày bình thường) động vật sẽ bị sút cân và dễ mắc bệnh, thậm chí có thể chết. Tuy nhiên, vào những ngày trời rét, nếu được ăn uống đầy đủ động vật sẽ tăng cân do cơ thể tăng cường chuyển hoá và tích luỹ các chất dự trữ chống rét.
	1,0

1,0
2 điểm

	10
	- Về cơ quan sinh sản: 

+ Từ chỗ chưa có sự phân hoá giới tính đến có sự phân hoá giới tính (đực, cái).

+ Từ chỗ chưa có cơ quan sinh sản chuyên biệt đến chỗ có cơ quan sinh sản rõ ràng.

+ Từ chỗ các cơ quan sinh sản đực cái nằm trên cùng một cơ thể (lưỡng tính) đến chỗ các cơ quan này nằm trên các cơ thể riêng biệt: cá thể đực và cá thể cái. (đơn tính).

- Về phương thức sinh sản: 

+ Từ thụ tinh ngoài trong môi trường nước đến thụ tinh trong với sự hình thành cơ quan sinh dục phụ, bảo đảm cho xác xuất thụ tinh cao và không lệ thuộc vào môi trường.

+ Từ tự thụ tinh đến thụ tinh chéo (giao phối), bảo đảm cho sự đổi mới vật chất di truyền.

Thụ tinh chéo chủ yếu xảy ra ở các động vật đơn tính, tuy nhiên ở một số động vật lưỡng tính cũng xảy ra thụ tinh chéo do sự chín không đồng đều của các giao tử hoặc các cơ qaun sinh dục đực và cái nằm xa nhau trên cơ thể.

- Về bảo vệ phôi và chăm sóc con:

Càng lên cao những bậc thang tiến hoá, các điều kiện đảm bảo cho sự phát triển phôi từ trứng đã thụ tinh càng tỏ ra hữu hiệu:

+ Từ chỗ trúng phát triển hoàn toàn lệ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh đến chỗ bớt lệ thuộc.

+ Từ chỗ con sinh ra không được bảo vệ chăm sóc, nuôi dưỡng đến chỗ được bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng.

=> Chính những đặc điểm tiến hoá đó trong hình thức sinh sản của động vật đã đảm bảo cho tỉ lệ sống sót của cá thế hệ con cái ngày càng cao và do đó tỉ lệ sinh ngày càng giảm. Sự giảm tỉ lệ sinh cũng là một dấu hiệu tiến hoá trong sinh sản. 
	0,5

0,5

0,5

0,5
2 điểm
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